
 (SV liên hệ phòng CTSV trước ngày thi để được hỗ trợ nếu mất thẻ sinh viên hoặc thẻ sinh viên không rõ/hư hỏng)

STT MSSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

1 17125449 Nguyễn Thành An 27/02/2022 6g45 B.404

2 17112307 Lê Quý An 27/02/2022 6g45 B.104

3 16112239 Cao Trọng Ân 27/02/2022 6g45 B.404

4 19123193 Cao Ngọc Anh 27/02/2022 6g45 B.304

5 19123217 Phạm Thị Linh Anh 27/02/2022 6g45 B.304

6 19122389 Hồ Kim Anh 27/02/2022 6g45 B.404

7 15113233 Nguyễn Tấn Bảo 27/02/2022 6g45 B.304

8 15113152 Trần Đức Cảnh 27/02/2022 6g45 B.304

9 16112242 Trần Ngọc Chính 27/02/2022 6g45 B.104

10 16112243 Phạm Hồng Công 27/02/2022 6g45 B.104

11 15114212 Nguyễn Thành Công 27/02/2022 6g45 B.404

12 15113154 Nguyễn Xuân Dâng 27/02/2022 6g45 B.202

13 17112313 Nguyễn Thị Nguyên Danh 27/02/2022 6g45 B.404

14 17112314 Nguyễn Trường Danh 27/02/2022 6g45 B.104

15 17113267 Đoàn Duy Đạt 27/02/2022 6g45 B.404

16 17113268 Lê Đình Đạt 27/02/2022 6g45 B.104

17 17112316 Trần Hoàng Diệp 27/02/2022 6g45 B.204

18 16112250 Nguyễn Bá Đôn 27/02/2022 6g45 B.202

19 16112818 Huỳnh Ngọc Đủ 27/02/2022 6g45 B.202

20 18123188 Ngô Thùy Dung 27/02/2022 6g45 B.204

21 16112256 Đồng Thùy Dương 27/02/2022 6g45 B.204

22 16112257 Lê Đức Duy 27/02/2022 6g45 B.304

23 17112319 Nguyễn Nhất Duy 27/02/2022 6g45 B.204

24 15112204 Lê Nguyễn Kỳ Duyên 27/02/2022 6g45 B.204

25 16112260 Triệu Thị Thu Hà 27/02/2022 6g45 B.404

26 18125495 Bùi Thị Mỹ Hạ 27/02/2022 6g45 B.204

27 15112207 Hà Thị Hải 27/02/2022 6g45 B.304

28 17112326 Nguyễn Thị Khánh Hằng 27/02/2022 6g45 B.202

29 18113192 Nguyễn Đỗ Hanh 27/02/2022 6g45 B.204

30 14112463 Lê Thị Minh Hạnh 27/02/2022 6g45 B.104

31 16112266 Hà Hữu Hào 27/02/2022 6g45 B.104

32 16112269 Võ Duy Hiên 27/02/2022 6g45 B.202

33 17112327 Nguyễn Võ Quang Hiến 27/02/2022 6g45 B.304

34 16112270 Bùi Ngọc Hiền 27/02/2022 6g45 B.204

35 16112272 Phạm Thị Thảo Hiền 27/02/2022 6g45 B.304

36 17112328 Phan Thu Hiền 27/02/2022 6g45 B.202

37 16112273 Đỗ Minh Hiếu 27/02/2022 6g45 B.404

38 18112306 Nguyễn Thị Mỹ Hiệu 27/02/2022 6g45 B.304

39 16112276 Tạ Thị Thu Hoa 27/02/2022 6g45 B.104

40 15112419 Phan Công Hoài 27/02/2022 6g45 B.104

41 15112214 Nguyễn Thanh Hoàng 27/02/2022 6g45 B.404

42 16112797 Đỗ Văn Hưng 27/02/2022 6g45 B.204

- Sinh viên XEM KỸ ngày thi, giờ thi, phòng thi để dự thi đúng giờ.

- Khi dự thi, phải mang theo thẻ sinh viên (bản gốc) và CMND/CCCD.

- Thẻ sinh viên phải: Rõ hình ảnh, không tẩy xóa, nguyên hình dạng

- Sinh viên mang theo bút mực xanh và sử dụng bút chì màu đen 2B, gôm (tẩy) để làm bài thi.

HỌ TÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

LỊCH THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA DÀNH CHO SINH VIÊN

Ngày thi: 27/02/2022

Địa điểm thi: PHÂN HIỆU ĐH NÔNG LÂM TP.HCM TẠI GIA LAI

Sinh viên lưu ý:
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 (SV liên hệ phòng CTSV trước ngày thi để được hỗ trợ nếu mất thẻ sinh viên hoặc thẻ sinh viên không rõ/hư hỏng)

STT MSSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

- Sinh viên XEM KỸ ngày thi, giờ thi, phòng thi để dự thi đúng giờ.

- Khi dự thi, phải mang theo thẻ sinh viên (bản gốc) và CMND/CCCD.

- Thẻ sinh viên phải: Rõ hình ảnh, không tẩy xóa, nguyên hình dạng

- Sinh viên mang theo bút mực xanh và sử dụng bút chì màu đen 2B, gôm (tẩy) để làm bài thi.

HỌ TÊN

Sinh viên lưu ý:

43 16112281 Đỗ Thị Hương 27/02/2022 6g45 B.202

44 16149036 Nguyễn Thị Thanh Hương 27/02/2022 6g45 B.304

45 17112330 Nguyễn Thị Đình Hường 27/02/2022 6g45 B.204

46 19112341 Phạm Hồng Khái 27/02/2022 6g45 B.404

47 17112333 Lê Hữu Khang 27/02/2022 6g45 B.304

48 16112288 Đinh Thị Lệ Khánh 27/02/2022 6g45 B.204

49 16112291 Tăng Ngọc Khoa 27/02/2022 6g45 B.304

50 17149208 Trần Như Khoa 27/02/2022 6g45 B.204

51 16112292 Nguyễn Trung Kiên 27/02/2022 6g45 B.404

52 17113300 Trần Như Kiên 27/02/2022 6g45 B.404

53 16113187 Nguyễn Thị Mỹ Linh 27/02/2022 6g45 B.204

54 19113202 Nguyễn Thị Phương Linh 27/02/2022 6g45 B.204

55 19123272 Hoàng Thị Linh 27/02/2022 6g45 B.104

56 16112301 Đoàn Bảo Lộc 27/02/2022 6g45 B.104

57 16112303 Trần Thanh Long 27/02/2022 6g45 B.202

58 17112335 Lê Thành Long 27/02/2022 6g45 B.204

59 19113203 Phan Thành Luân 27/02/2022 6g45 B.104

60 18112312 Trịnh Thị Miên 27/02/2022 6g45 B.404

61 16112801 Ksor Minh 27/02/2022 6g45 B.304

62 17112337 Trần Ngọc Minh 27/02/2022 6g45 B.204

63 17112338 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 27/02/2022 6g45 B.404

64 16112310 Ngô Huỳnh Nam 27/02/2022 6g45 B.204

65 16112311 Nguyễn Thanh Nam 27/02/2022 6g45 B.304

66 16112312 Nguyễn Văn Nam 27/02/2022 6g45 B.404

67 17113271 Nguyễn Giang Nam 27/02/2022 6g45 B.202

68 19113205 Nguyễn Đức Nam 27/02/2022 6g45 B.404

69 16124226 Ksor Nắp 27/02/2022 6g45 B.202

70 16145221 Nguyễn Thị Hồng Ngân 27/02/2022 6g45 B.204

71 17112339 Đỗ Thanh Ngọc 27/02/2022 6g45 B.104

72 19123198 Văn Thị Ánh Ngọc 27/02/2022 6g45 B.204

73 17112341 Lê Thị Ánh Ngọc 27/02/2022 6g45 B.404

74 19113206 Trần Cao Nguyên 27/02/2022 6g45 B.202

75 16112322 Đỗ Thị Nguyệt 27/02/2022 6g45 B.104

76 13112407 Võ Đức Nhân 27/02/2022 6g45 B.104

77 16113193 Võ Lâm Nhật 27/02/2022 6g45 B.304

78 19123265 Trương Hoàng Yến Nhi 27/02/2022 6g45 B.304

79 16112324 Trương Nguyễn Quỳnh Như 27/02/2022 6g45 B.202

80 18123202 Nguyễn Thị Hồng Nhung 27/02/2022 6g45 B.304

81 15123138 Hoàng Thị Lâm Oanh 27/02/2022 6g45 B.304

82 16112329 Bùi Hồng Pha 27/02/2022 6g45 B.204

83 17112346 Phạm Trần Đình Phi 27/02/2022 6g45 B.304

84 17112348 Thái Thanh Phong 27/02/2022 6g45 B.202

85 19113189 Đinh Thế Phong 27/02/2022 6g45 B.304

86 17125457 Nguyễn Hoàng Phúc 27/02/2022 6g45 B.104

87 17112350 Đinh Mậu Phước 27/02/2022 6g45 B.204

88 18123197 Bùi Kim Phước 27/02/2022 6g45 B.104

89 19123234 Lê Thị Hồng Phương 27/02/2022 6g45 B.304

90 16113195 Vũ Minh Quân 27/02/2022 6g45 B.404

91 16112333 Nguyễn Văn Quận 27/02/2022 6g45 B.304

92 16112336 Nguyễn Ngọc Quang 27/02/2022 6g45 B.404
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 (SV liên hệ phòng CTSV trước ngày thi để được hỗ trợ nếu mất thẻ sinh viên hoặc thẻ sinh viên không rõ/hư hỏng)

STT MSSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

- Sinh viên XEM KỸ ngày thi, giờ thi, phòng thi để dự thi đúng giờ.

- Khi dự thi, phải mang theo thẻ sinh viên (bản gốc) và CMND/CCCD.

- Thẻ sinh viên phải: Rõ hình ảnh, không tẩy xóa, nguyên hình dạng

- Sinh viên mang theo bút mực xanh và sử dụng bút chì màu đen 2B, gôm (tẩy) để làm bài thi.

HỌ TÊN

Sinh viên lưu ý:

93 16112337 Trương Thị Quý 27/02/2022 6g45 B.104

94 19113210 Thái Thị Tú Quyên 27/02/2022 6g45 B.204

95 17113301 Tiêu Công Quyền 27/02/2022 6g45 B.104

96 16112340 Nguyễn Phước Sang 27/02/2022 6g45 B.202

97 16112342 Nguyễn Ngọc Sinh 27/02/2022 6g45 B.204

98 17113274 Nguyễn Ngọc Sơn 27/02/2022 6g45 B.204

99 19113190 Lê Văn Sơn 27/02/2022 6g45 B.404

100 16112803 Lê Hữu Tài 27/02/2022 6g45 B.404

101 15113177 Nguyễn Thành Tài 27/02/2022 6g45 B.404

102 17112356 Nguyễn Phan Thanh Tâm 27/02/2022 6g45 B.304

103 16113198 Võ Thị Thanh Tâm 27/02/2022 6g45 B.104

104 16112344 Lê Minh Tân 27/02/2022 6g45 B.204

105 16112348 Hồ Châu Tây 27/02/2022 6g45 B.304

106 16113220 Lê Anh Tây 27/02/2022 6g45 B.104

107 15113252 Trần Duy Thắng 27/02/2022 6g45 B.202

108 17113276 Lê Văn Thanh 27/02/2022 6g45 B.304

109 18112318 Nguyễn Thị Phương Thảo 27/02/2022 6g45 B.104

110 19123236 Võ Thị Thanh Thảo 27/02/2022 6g45 B.204

111 19123266 Lê Thị Anh Thi 27/02/2022 6g45 B.202

112 16112355 Trần Ngọc Thiện 27/02/2022 6g45 B.404

113 19123202 Võ Thị Kim Thoa 27/02/2022 6g45 B.404

114 16112356 Trần Đình Thoại 27/02/2022 6g45 B.104

115 17113277 Nguyễn Ngọc Thông 27/02/2022 6g45 B.104

116 18112319 Lê Thị Thu 27/02/2022 6g45 B.202

117 19112356 Nguyễn Thị Thanh Thu 27/02/2022 6g45 B.404

118 16112360 Ngô Thị Minh Thư 27/02/2022 6g45 B.202

119 17125461 Phạm Thị Mỹ Thuật 27/02/2022 6g45 B.202

120 17112360 Nguyễn Kế Thức 27/02/2022 6g45 B.404

121 17112361 Phan Đặng Triều Tiên 27/02/2022 6g45 B.104

122 18112321 Lê Thị Cẩm Tiên 27/02/2022 6g45 B.204

123 18112322 Thái Thị Thủy Tiên 27/02/2022 6g45 B.404

124 17113303 Nguyễn Công Tiến 27/02/2022 6g45 B.202

125 16112365 Văn Bá Tín 27/02/2022 6g45 B.204

126 17113304 Phạm Hữu Tín 27/02/2022 6g45 B.204

127 19113213 Huỳnh Văn Tình 27/02/2022 6g45 B.104

128 18112375 Trần Ngọc Thanh Toàn 27/02/2022 6g45 B.202

129 17122175 Hữu Trần Ái Trân 27/02/2022 6g45 B.204

130 15113187 Nguyễn Thị Ngọc Trang 27/02/2022 6g45 B.204

131 19125543 Hoàng Thị Huyền Trang 27/02/2022 6g45 B.404

132 18112323 Nguyễn Mạnh Trí 27/02/2022 6g45 B.304

133 15113259 Đoàn Thị Phương Trinh 27/02/2022 6g45 B.104

134 16112373 Đặng Công Trứ 27/02/2022 6g45 B.304

135 16112374 Đặng Thị Thanh Trúc 27/02/2022 6g45 B.404

136 17112365 Huỳnh Quang Trúc 27/02/2022 6g45 B.202

137 19112362 Nguyễn Thị Hồng Trúc 27/02/2022 6g45 B.104

138 17112367 Nguyễn Thị Trung 27/02/2022 6g45 B.204

139 18112326 Trình Thị Thanh Truyền 27/02/2022 6g45 B.404

140 16112380 Nguyễn Văn Tú 27/02/2022 6g45 B.104

141 19128246 Phan Huỳnh Tú Tú 27/02/2022 6g45 B.104

142 16112382 Nguyễn Đình Tuấn 27/02/2022 6g45 B.202
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 (SV liên hệ phòng CTSV trước ngày thi để được hỗ trợ nếu mất thẻ sinh viên hoặc thẻ sinh viên không rõ/hư hỏng)

STT MSSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

- Sinh viên XEM KỸ ngày thi, giờ thi, phòng thi để dự thi đúng giờ.

- Khi dự thi, phải mang theo thẻ sinh viên (bản gốc) và CMND/CCCD.

- Thẻ sinh viên phải: Rõ hình ảnh, không tẩy xóa, nguyên hình dạng

- Sinh viên mang theo bút mực xanh và sử dụng bút chì màu đen 2B, gôm (tẩy) để làm bài thi.

HỌ TÊN

Sinh viên lưu ý:

143 18114033 Nguyễn Anh Tuấn 27/02/2022 6g45 B.104

144 17112369 Nguyễn Anh Tuấn 27/02/2022 6g45 B.404

145 17112406 Nguyễn Gia Uyên 27/02/2022 6g45 B.304

146 16112807 Trần Thị Anh Vân 27/02/2022 6g45 B.104

147 17123146 Ngô Thị Thanh Vân 27/02/2022 6g45 B.304

148 18124189 Nguyễn Thành Vinh 27/02/2022 6g45 B.304

149 18124193 Huỳnh Anh Vũ 27/02/2022 6g45 B.202

150 17112370 Đoàn Thị Yến Vy 27/02/2022 6g45 B.304

151 18123204 Nguyễn Thúy Vy 27/02/2022 6g45 B.304
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